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PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
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SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2
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7.78.07.09.011/01/2001AnThạch Hồng03041912201

5.34.06.09.012/03/2001BảoNguyễn Quốc03041912212

7.38.06.09.012/10/2001BảoPhan Gia03041912223

5.85.06.09.010/10/2001ChinhTrương Quốc03041912234

6.76.07.09.026/10/2001ChươngTrần Hà03041912245

6.05.06.59.010/06/2000CườngLê Minh03041912256

4.63.05.59.009/02/2001CườngPhạm Minh03041912267

5.94.07.59.007/09/2001CườngPhạm Văn03041912278

5.85.06.09.010/03/2001DuyNguyễn Khánh03041912299

5.34.06.09.020/01/2001DuyNguyễn Thanh030419123110

6.87.06.09.020/03/2001DuyTrần Thế030419123211

5.85.06.09.002/04/2001DũngChâu Đại030419123312

6.05.06.59.011/10/2001DươngCao Hải030419123513

3.92.05.09.009/03/2001ĐạtTrần Quốc030419123614

7.47.07.59.015/12/2001ĐượcTrần Thành030419123715

4.52.06.59.005/09/2001HiềnTrần Đức030419123816

4.65.03.09.025/06/2001HiệpNguyễn Hoàng030419124017

3.81.06.09.002/09/2001HòaHuỳnh Lâm030419124118

5.74.07.09.022/07/2001HuyPhạm Minh030419124319

6.76.07.09.014/06/2001HưngTrần Quốc030419124420

6.15.07.08.021/07/2001HữuNguyễn Tấn030419124521

4.83.06.09.015/12/2001KhaLâm Thành030419124622

4.52.06.59.030/01/2001KhaTrần Hoàng030419124723

5.96.05.09.008/08/2001KhangDương Công030419124824

4.72.07.09.018/11/2001KhangHồ Minh030419124925

4.73.06.08.029/09/2001KhangNguyễn An030419125026

5.85.06.09.001/01/2001KhanhTrần Duy030419125127

4.43.05.09.001/08/2001KhánhMai Quốc030419125228

4.62.07.08.005/08/2001KhoaNguyễn Duy Minh030419125329

4.22.06.08.05/8/2001KhoaNguyễn Thanh030419125430

3.70.07.09.019/11/2001KhoaTrần Quang030419125531

2.82.02.58.012/11/2001KhoaVõ Trần Anh030419125632

6.26.06.08.003/05/2001LongNguyễn Văn Hoàng030419125733
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3.91.06.58.006/01/2001LongPhạm Huỳnh030419125834

5.04.05.58.019/12/2001LộcNguyễn Thành030419126035

5.54.06.59.010/02/2001LộcPhan Văn030419126136

5.13.07.08.028/04/2001LộcPhạm Quốc030419126237

5.13.07.08.021/12/2001MinhLê Văn030419126338

6.56.06.59.026/6/2001MinhNguyễn Ngọc Quang030419126439

6.66.07.08.016/08/2001MinhNguyễn Phúc030419126540

5.54.06.59.026/05/2001MinhPhạm Quang030419126641

6.16.05.59.010/05/2001NamĐặng Duy030419126742

6.15.07.08.015/12/2001NamĐặng Thế030419126843

4.33.05.08.014/02/2001NghĩaLê Trung030419126944

4.14.03.09.023/06/2001NguyênPhan Đức030419127045

5.54.06.59.025/05/2001NguyễnPhan Hà Duy030419127146

5.54.06.59.013/05/2001NhânVõ Thành030419127247

4.32.06.09.009/09/2001NhậtLê Minh030419127348

5.54.06.59.026/09/2001NhậtTrương Minh030419127449

5.14.05.59.011/07/2001PhátHuỳnh Kim030419127550

5.85.06.09.07/11/2001PhiNguyễn Nhật030419127651

7.07.06.59.010/01/2001PhúKhổng Thanh030419127752

6.77.06.08.009/06/2001PhúLê Triệu030419127853

5.24.06.08.002/01/2001PhúTrương Văn030419127954

6.87.06.09.012/01/2001PhúcNguyễn Hà Thiên030419128055

6.36.06.09.005/03/2001QuangHứa Nhật030419128256

6.25.07.09.006/10/2001QuangNguyễn Phạm Nhật030419128357

5.75.06.08.020/10/2001QuânNguyễn Trọng030419128558

5.54.06.59.020/01/2001SangNguyễn Minh030419128659

6.67.05.59.030/08/2001SangNguyễn Quang030419128760

5.23.07.09.031/10/1999SangNguyễn Văn030419128861

4.83.06.09.018/12/2001SơnNguyễn Hùng030419128962

6.15.07.08.001/01/2001ThanhTrương Hoàng Nhất030419129063

0.00.00.00.002/08/2000ThảoTrần Minh030419129164

5.64.07.08.024/07/2001TháiHoàng Văn030419129265

5.03.06.59.026/10/2001ThắngLê Văn030419129366

5.55.05.58.011/7/2001ThắngTrương Quốc030419129467

5.85.06.09.06/11/2001ThiệnNguyễn Tâm030419129568

6.16.05.59.010/5/2001ThiệnNông Chí030419129669

5.64.07.08.012/09/2001ThoạiLê Minh030419129770

5.75.06.08.004/09/2001ThoạiTrần Đức030419129871

7.47.07.59.012/11/2001ThọĐặng Quang030419129972

6.15.07.08.021/12/2001ThọNguyễn Hữu030419130073

CÐ NL 19C2/3



GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.45.05.09.009/11/2001ThuậnDương Minh030419130274

7.47.07.59.010/09/2000ThuậnTrịnh Trung Duy030419130375

6.76.07.09.020/11/2001ThuậnVõ Hồng030419130476

5.03.06.59.023/10/2001ThươngNguyễn Hoài030419130577

6.76.07.09.001/07/2001TiênNguyễn Ngọc030419130678

7.37.07.58.018/06/2001TiênPhan Hứa030419130779

7.47.07.59.027/09/2001TiếnNguyễn Kim030419130880

6.87.06.09.006/01/2001TínBùi Thành030419130981

7.17.07.08.001/01/2001ToànĐặng Phước030419131082

6.56.06.59.09/5/2001ToànLê Minh030419131183

6.05.06.59.013/2/2001ToànLê Thanh030419131284

4.22.06.08.027/06/2001TriếtLý Minh030419131385

6.96.07.59.002/02/2001TríMai Thanh030419131486

5.95.06.58.021/02/2001TrọngNguyễn Minh030419131587

5.24.06.08.027/08/2001TrungTrần Nguyễn Hoàng030419131788

7.98.07.59.004/04/2001TrườngHuỳnh Đang030419131889

5.64.07.08.005/06/2001TrườngTrần Minh030419131990

0.00.00.00.015/02/2001TuấnPhan Thanh030419132091

6.05.06.59.008/01/2001TuấnTrần Thanh030419132192

4.65.03.09.013/07/2001TúĐinh Minh030419132293

6.25.07.09.011/04/2001VủLê Anh030419132394

8.69.08.09.014/02/2001VũLâm Hoàng Anh030419132495

5.24.06.08.018/07/2001VũNguyễn Thanh030419132596

4.73.06.08.005/09/2001VươngNguyễn Tấn030419132697

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

TRỊNH TUẤN ANH

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 13 tháng 01 năm 2020

3(3.1%)21(21.6%)35(36.1%)27(27.8%)10(10.3%)1(1%)0(0%)97(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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